
A

I

1 Vũ Thị Thu Hằng 30/9/1999
Xã Thanh Hương, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam
Giáo viên Mầm non hạng III 74.5 74.5

2 Nguyễn Thị Lan 27/10/1993
Xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Giáo viên Mầm non hạng III 67.5 67.5

II

Môn Văn hóa

1 Nhữ Thị Thảo 12/4/1995
Xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam
Giáo viên Tiểu học hạng III 88.0 88.0

2 Đỗ Khánh Linh 06/11/1999
Phường Hai Bà Trưng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Giáo viên Tiểu học hạng III 83.5 83.5

GIÁO VIÊN: 08 NGƯỜI

Họ và tên

Giáo viên Mầm non hạng III: 02 người

Giáo viên Tiểu học hạng III: 06 người

DANH SÁCH 

NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số :1396/QĐ-UBND ngày  20/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT
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Ghi chú
Hộ khẩu

 thường trú
Vị trí việc làm
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Họ và tênSTT
Ngày, tháng,

 năm sinh

Điểm bài 

thi

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm xét 

tuyển

Ghi chú
Hộ khẩu

 thường trú
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3 Đoàn Thị Hà Lan 08/10/1995
Phường Lê Hồng Phong, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Giáo viên Tiểu học hạng III 75.5 5 80.5

Người 

dân tộc 

thiểu số

Môn Thể dục

1 Phạm Thị Thảo 20/5/1991
Phường Quang Trung, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Giáo viên Tiểu học hạng III 65.0 65.0

Môn Tin học

1 Nguyễn Thị Huệ 24/02/1994
Xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội
Giáo viên Tiểu học hạng III 64.5 64.5

2 Lại Thị Bốn 20/02/1990
Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
Giáo viên Tiểu học hạng III 56.8 56.8

B

I

1 Lê Thị Hồng 08/11/1993
Xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 74,0 5 79,0

Con 

Thương 

binh

2 Dương Thị Tuyết 09/11/1988
Tổ 2, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 77,0 77,0

NHÂN VIÊN: 48 NGƯỜI

Kế toán viên trung cấp: 27 người
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Họ và tênSTT
Ngày, tháng,
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3 Nguyễn Thị Phương 17/7/1979

Số 1, tổ Ngô Gia Khảm, phường 

Châu Sơn, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Kế toán viên trung cấp 75,0 75,0

4 Đỗ Thị Bích Liên 17/02/1970

Tổ dân phố Hồng Phú, phường 

Thanh Châu, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Kế toán viên trung cấp 70,0 5 75,0

Con 

Thương 

binh

5 Nguyễn Thị Phương 20/01/1988
Xóm 4, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 67,0 5 72,0

Con 

Thương 

binh

6 Nguyễn Thị Ánh Phương 05/10/1992
Tổ 7, phường Lê Hồng Phong, TP 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 65,0 5 70,0

Con 

Thương 

binh

7 Ngô Thị Tỉnh 21/10/1984
Tổ dân phố Thá, phường Liêm 

Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 69,0 69,0

8 Đặng Thị Phượng 18/6/1980
Tổ 9, phường Minh Khai, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 63,0 5 68,0

Con 

Thương 

binh

9 Phạm Thị Hải Yến 19/02/1987

Tổ dân phố Non, thị trấn Tân 

Thanh, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam

Kế toán viên trung cấp 66,0 66,0

10 Lã Thị Tuyến 05/7/1988
Thôn 1, xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 65,0 65,0
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11 Đặng Thị Hường 06/01/1974
Tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 63.9 63.9

12 Trần Thị Quỳnh Ly 26/8/1991
Thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 61,0 61,0

13 Trần Thị Hà 29/12/1981
Thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 56,0 5 61,0

Con 

Thương 

binh

14 Nguyễn Thị Dung 09/4/1982
Tổ 1, phường Quang Trung, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 52,0 5 57,0

Con 

Thương 

binh

15 Nguyễn Thị Huyền 20/5/1980
Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 51,0 5 56,0

Con 

Thương 

binh

16 Nguyễn Thu Trang 01/01/1982
Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 56,0 56,0

17 Nguyễn Thị Luyến 05/8/1973
Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 50,0 5 55,0

Con 

bệnh 

binh

18 Phan Thị Thu 14/7/1973

Tổ dân phố Mễ Thượng, phường 

Liêm Chính, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam

Kế toán viên trung cấp 53,0 53,0
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19 Vũ Hồng Giang 30/12/1981
Khu đô thị mới phường Châu Sơn, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 52,0 52,0

20 Trần Thị Kim Oanh 18/9/1979
Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 52,0 52,0

21 Đào Thị Ngọc Lan 06/11/1980
Thôn Kiều Đan Thượng, xã Tiên 

Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 51.4 51.4

22 Đào Thu Hà 08/11/1986
Tổ 6, phường Lương Khánh Thiện, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 51,0 51,0

23 Ngô Thị Hương 20/10/1980
Tổ 2, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 
Kế toán viên trung cấp 51,0 51,0

24 Đinh Thị Phương Châm 17/12/1993
Tổ dân phố số 1, thị trấn Quế, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 50.5 50.5

25 Đinh Thị Thu Hà 02/11/1980
Tổ 2, phường Quang Trung, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 50,0 50,0

26 Lưu Thị Luyến 24/10/1982

Tổ dân phố Đường Ấm, phường 

Lam Hạ, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Kế toán viên trung cấp 50,0 50,0
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27 Hoàng Thúy Mai 01/4/1990
Tổ 6, phường Minh Khai, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Kế toán viên trung cấp 50,0 50,0

II

1 Nguyễn Thị Vân Giang 28/7/1982
Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 82.5 82.5

2 Phạm Thị Hà 16/6/1988
Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 82.5 82.5

3 Lê Thị Phượng 04/8/1988
Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 80.5 80.5

4 Trịnh Thị Thu Hiền 28/7/1979
Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 74.0 5 79.0

Con 

bệnh 

binh

5 Nguyễn Thị Hồng Chiêm 18/9/1981
Xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 75.5 75.5

6 Trần Thị Xuân 19/02/1976
Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 67,0 67,0

7 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/3/1989
Phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 60.5 60.5

8 Nguyễn Thị Hường 05/10/1986
Xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 58,0 58,0

Thư viện viên hạng IV: 13 người
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9 Chu Thị Thảo 05/10/1992
Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 53.5 53.5

10 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/4/1977
Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 52.5 52.5

11 Trần Thị Tuyết Mai 08/01/1983
Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 52.5 52.5

12 Trần Thị Thu Hà 08/3/1980
Xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 
Thư viện viên hạng IV 50.5 50.5

13 Dương Thị Phương Thủy 22/3/1986
Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Thư viện viên hạng IV 50.5 50.5

III

1 Nguyễn Ngọc Hiếu 26/3/1991
Tổ 1, phường Minh Khai, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Quản trị viên hệ thống hạng IV 55.5 55.5

2 Trần Thị Hạnh 30/9/1983
Thôn Bùi Nguyễn, xã Trịnh Xá, TP 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Quản trị viên hệ thống hạng IV 53.5 53.5

IV

1 Nguyễn Thị Thanh 10/11/1983
Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 80,0 80,0

Quản trị viên hệ thống hạng IV: 02 người

Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm: 06 người
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2 Nguyễn Thị Yến 20/11/1986
Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 68,0 5 73,0

Con 

thương 

binh

3 Lê Thị Thu Cúc 30/7/1988
Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 56,0 5 61,0

Con 

bệnh

binh

4 Lê Thị Thanh Xuân 25/11/1989
Xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 56,0 5 61,0

Con 

bệnh

binh

5 Phạm Thị Thủy 10/12/1991
Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 52.5 52.5

6 Đỗ Thị Định 05/10/1983
Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
Nhân viên Thiết bị - Thí nghiệm 50,0 50,0

TỔNG SỐ VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN: 56 NGƯỜI
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